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Giáo dục đạo đức
	

1. Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam

	Nhận biết: 
- Nêu được một số truyền thống của dân tộc Việt Nam.
- Kể được một số biểu hiện của lòng tự hào về truyền thống của dân tộc Việt Nam.
Thông hiểu:
- Nhận diện được giá trị của các truyền thống dân tộc Việt Nam.
- Đánh giá được hành vi, việc làm của bản thân và những người xung quanh trong việc thể hiện lòng tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam.
Vận dụng: 
Xác định được những việc làm cụ thể để giữ gìn, phát huy truyền thống của dân tộc.
Vận dụng cao: 
Thực hiện được những việc làm cụ thể để giữ gìn, phát huy truyền thống của dân tộc.
	4 TN
	1/2TL
	1/2 TL
	

	
	
	2. Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc
	Nhận biết: 
 Nêu được một số biểu hiện sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới.
 Thông hiểu:
Giải thích được ý nghĩa của việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới.
Vận dụng: 
- Phê phán những hành vi kì thị, phân biệt chủng tộc và văn hoá.
- Xác định được những lời nói, việc làm thể hiện thái độ tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới phù hợp với bản thân.
Vận dụng cao:
Thực hiện được những lời nói, việc làm thể hiện thái độ tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới phù hợp với bản thân.
	4 TN
	1/2TL
	
	1/2 TL

	
	
	3. Lao động cần cù sáng tạo
	Nhận biết:
- Nêu được khái niệm cần cù, sáng tạo trong lao động.
- Nêu được một số biểu hiện của cần cù, sáng tạo trong lao động.
 Thông hiểu: 
 Giải thích được ý nghĩa của cần cù, sáng tạo trong lao động.
 Vận dụng:
- Trân trọng những thành quả lao động; quý trọng và học hỏi những tấm gương cần cù, sáng tạo trong lao động. 
- Phê phán những biểu hiện chây lười, thụ động trong lao động.
Vận dụng cao:
Thể hiện được sự cần cù, sáng tạo trong lao động của bản thân.
	4 TN
	1/2TL
	1/2
TL
	

	Tổng
	
	12 TN
	3/2 TL
	1 TL
	1/2 TL

	Tỉ lệ %
	
	30
	30
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40










	PHÒNG GD & ĐT QUẬN ĐỒ SƠN
TRƯỜNG THCS NGỌC HẢI
ĐỀ SỐ 1


	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  
Năm học: 2023 – 2024
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8
Thời gian: 45 phút
(Không kể thời gian giao đề)



I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) 
Chọn đáp án đúng.
Câu 1: Việc làm nào dưới đây thể hiện là người cần cù trong lao động?
A. Hay nghỉ phép vì các lí do không chính đáng.
B. Chỉ làm những việc mình được giao.
C. Làm việc một cách thường xuyên, phấn đấu hết mình vì công việc.
D. Khi có khó khăn thì nhanh chóng đổi sang việc khác.
Câu 2: Thế nào là lao động sáng tạo?
A. Luôn suy nghĩ, cải tiến để tìm ra cái mới.
B. Không bỏ cuộc khi có khó khăn.
C. Sử dụng các cách thức vốn có để làm việc.
D. Thuê thêm nhiều nhân công về làm việc để tăng năng suất lao động.
Câu 3: Em tán thành với ý kiến nào dưới đây?
A. Sáng tạo là khả năng bẩm sinh của con người, không thể rèn luyện mà có được.
B. Những người làm công tác nghiên cứu khoa học mới cần sáng tạo.
C. Trong học tập chỉ cần sự cần cù, không cần sáng tạo.
D. Làm công việc nào cũng cần cần cù và sáng tạo.
Câu 4: Sự sáng tạo trong học tập được thể hiện qua việc làm nào?
A. Tìm ra cách giải mới cho bài toán.
B. Chăm chỉ học bài.
C. Áp dụng các công thức đã có sẵn để tìm ra lời giải cho bài tập.
D. Sử dụng sách tham khảo để hoàn thành các bài tập được giao.
Câu 5: Món ăn đặc trưng trong mỗi dịp Tết của người Việt là gì?
A. Bánh chưng                 B. Bánh dày                 C. Bánh bao           D. Bánh bột lọc
Câu 6: Trang phục truyền thống của phụ nữ Ấn Độ là gì?
A. Ki–mô–nô               B. Áo dài                   C. Sườn xám               D. Sari                 
Câu 7: Khi nhắc tới “đất nước mặt trời mọc” là nói tới quốc gia nào?
A. Trung Quốc             B. Hàn Quốc              C. Nhật Bản               D. Thái Lan 
Câu 8: Việc làm nào thể hiện tôn trọng, học hỏi các dân tộc khác?
A. Không xem phim nước ngoài.
B. Tìm hiểu nét đẹp văn hóa các dân tộc trên thế giới.
C. Chỉ thích dùng hàng hiệu.
D. Nói tiếng Anh mọi lúc mọi nơi.
Câu 9: Điền từ vào chỗ trống cho đúng.
“Truyền thống dân tộc là những …….tốt đẹp được hình thành trong suốt quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc được …….. từ thế hệ này sang thế hệ khác”.
A. Quý báu / di truyền                                     B. Giá trị / truyền
C. Tài sản / giữ gìn                                          D. Tiềm năng / lưu giữ

Câu 10: Biểu hiện của việc phát huy truyền thống của dân tộc là?
A. Xuyên tạc về các ngày lễ trong năm.
B. Giúp đỡ mọi người khi họ gặp khó khăn.
C. Chê bai các mẫu cổ phục.
D. Tư tưởng xính ngoại, bài trừ các sản phẩm truyền thống.
Câu 11: Từ thời kì nào những tình cảm gắn bó mang tính địa phương được phát triển thành tình cảm rộng lớn – lòng yêu nước?
A. Thời Tiền Lê.
B. Dưới triều nhà Nguyễn.
C. Trong thời kì bị giặc Pháp đô hộ.
D. Khi hình thành quốc gia Văn Lang – Âu Lạc.
Câu 12. Hành động giúp đỡ người khó khăn thể hiện truyền thống nào của dân tộc ta?
A. Đoàn kết           B. Siêng năng           C. Dũng cảm         D. Yêu thương con người

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Câu 1: (2.5 điểm)  
a. Câu ca dao:
“Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”
thể hiện truyền thống nào của dân tộc ta?
b) Bản thân em đã giữ gìn và phát huy truyền thống dân tộc như thế nào? Nêu những việc làm cụ thể?
Câu 2: (2 điểm)
Tình huống:
Trong buổi ngoại khóa chủ đề: Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc. Bạn Lan có ý kiến: “Nước Việt Nam ta nghèo, không có truyền thống tốt đẹp gì để học hỏi”. 
a) Em có đồng ý với ý kiến của bạn Lan không? Hãy giải thích?
b) Nếu tham gia cùng buổi ngoại khóa, em sẽ khuyên bạn Lan như thế nào?
Câu 3: (2.5 điểm)
Tại sao chúng ta cần phải lao động cần cù, sáng tạo? Hãy kể một số tấm gương thể hiện lao động cần cù, sáng tạo mà em biết?

-------Hết--------










	PHÒNG GD & ĐT QUẬN ĐỒ SƠN
TRƯỜNG THCS NGỌC HẢI
ĐỀ SỐ 2


	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  
Năm học: 2023 – 2024
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8
Thời gian: 45 phút
(Không kể thời gian giao đề)



I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) 
[bookmark: _Hlk117234983]Chọn đáp án đúng.
Câu 1: Điền từ vào chỗ trống cho đúng.
“Truyền thống dân tộc là những …….tốt đẹp được hình thành trong suốt quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc được …….. từ thế hệ này sang thế hệ khác”.
A. Quý báu / di truyền                                     B. Giá trị / truyền
C. Tài sản / giữ gìn                                          D. Tiềm năng / lưu giữ
Câu 2: Biểu hiện của việc phát huy truyền thống của dân tộc là?
A. Xuyên tạc về các ngày lễ trong năm.
B. Giúp đỡ mọi người khi họ gặp khó khăn.
C. Chê bai các mẫu cổ phục.
D. Tư tưởng xính ngoại, bài trừ các sản phẩm truyền thống.
Câu 3: Từ thời kì nào những tình cảm gắn bó mang tính địa phương được phát triển thành tình cảm rộng lớn – lòng yêu nước?
A. Thời Tiền Lê.
B. Dưới triều nhà Nguyễn.
C. Trong thời kì bị giặc Pháp đô hộ.
D. Khi hình thành quốc gia Văn Lang – Âu Lạc.
Câu 4. Hành động giúp đỡ người khó khăn thể hiện truyền thống nào của dân tộc ta?
A. Đoàn kết           B. Siêng năng           C. Dũng cảm         D. Yêu thương con người
Câu 5: Món ăn đặc trưng trong mỗi dịp Tết của người Việt là gì?
A. Bánh dày                 B. Bánh bao           C. Bánh chưng                 D. Bánh bột lọc
Câu 6: Trang phục truyền thống của phụ nữ Ấn Độ là gì?
A. Ki–mô–nô               B. Áo dài                   C. Sari                     D. Sườn xám
Câu 7: Khi nhắc tới “đất nước mặt trời mọc” là nói tới quốc gia nào?
A. Trung Quốc             B. Hàn Quốc              C. Nhật Bản               D. Thái Lan 
Câu 8: Việc làm nào thể hiện tôn trọng, học hỏi các dân tộc khác?
A. Không xem phim nước ngoài.
B. Tìm hiểu nét đẹp văn hóa các dân tộc trên thế giới.
C. Chỉ thích dùng hàng hiệu.
D. Nói tiếng Anh mọi lúc mọi nơi.
Câu 9: Việc làm nào dưới đây thể hiện là người cần cù trong lao động?
A. Hay nghỉ phép vì các lí do không chính đáng.
B. Làm việc một cách thường xuyên, phấn đấu hết mình vì công việc.
C. Chỉ làm những việc mình được giao.
D. Khi có khó khăn thì nhanh chóng đổi sang việc khác.
Câu 10: Thế nào là lao động sáng tạo?
A. Luôn suy nghĩ, cải tiến để tìm ra cái mới.
B. Không bỏ cuộc khi có khó khăn.
C. Sử dụng các cách thức vốn có để làm việc.
D. Thuê thêm nhiều nhân công về làm việc để tăng năng suất lao động.
Câu 11: Em tán thành với ý kiến nào dưới đây?
A. Sáng tạo là khả năng bẩm sinh của con người, không thể rèn luyện mà có được.
B. Những người làm công tác nghiên cứu khoa học mới cần sáng tạo.
C. Trong học tập chỉ cần sự cần cù, không cần sáng tạo.
D. Làm công việc nào cũng cần cần cù và sáng tạo.
Câu 12: Sự sáng tạo trong học tập được thể hiện qua việc làm nào?
A. Tìm ra cách giải mới cho bài toán.
B. Chăm chỉ học bài.
C. Áp dụng các công thức đã có sẵn để tìm ra lời giải cho bài tập.
D. Sử dụng sách tham khảo để hoàn thành các bài tập được giao.

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Câu 1: (2.5 điểm)  
a. Câu ca dao:
“Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”
thể hiện truyền thống nào của dân tộc ta?
b) Bản thân em đã giữ gìn và phát huy truyền thống dân tộc như thế nào? Nêu những việc làm cụ thể?
Câu 2: (2 điểm)
Tình huống:
Trong buổi ngoại khóa chủ đề: Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc. Bạn Lan có ý kiến: “Nước Việt Nam ta nghèo, không có truyền thống tốt đẹp gì để học hỏi”. 
a) Em có đồng ý với ý kiến của bạn Lan không? Hãy giải thích?
b) Nếu tham gia cùng buổi ngoại khóa, em sẽ khuyên bạn Lan như thế nào?
Câu 3: (2.5 điểm)
Tại sao chúng ta cần phải lao động cần cù, sáng tạo? Hãy kể một số tấm gương thể hiện lao động cần cù, sáng tạo mà em biết?

--------Hết--------












ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ I
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8

I/ Trắc nghiệm: Mỗi ý đúng được 0,25đ
ĐỀ 1

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	C
	A
	D
	A
	A
	D

	Câu
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	B
	B
	B
	D
	D



ĐỀ 2
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	B
	B
	D
	D
	C
	C

	Câu
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	B
	B
	A
	D
	A



II/ Tự luận:

	Câu
	Đáp án
	Ðiểm

	Câu 1: (2.5 đ)  

	a) Câu ca dao thể hiện truyền thống đoàn kết.
	0.5

	
	b) Bản thân em:
- Tìm hiểu về truyền thống, phong tục, tập quán dân tộc. VD: học ở lớp, học qua sách báo, mạng internet, qua thực tế...
- Tôn trọng, trân trọng, giữ gìn và phát huy nghệ thuật truyền thống. VD: nghe hát quan họ, mặc áo dài vào các dịp lễ tết ...
- Biết ơn những người có công với đất nước, tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các sinh hoạt văn hóa dân tộc, dân gian. VD: thăm địa chỉ đỏ, nghe nói truyện truyền thống, tham dự lễ hội ...
- Phê phán những hành vi gây tổn hại đến truyền thống dân tộc. VD: phê phán những hành vi vô lễ, phê phán những người lười biếng ...
	
0.5

0.5



0.5



0.5

	Câu 2: (2 đ)

	a) Em không đồng ý với ý kiến của bạn Lan.
Vì: Mỗi dân tộc đều có những truyền thống tốt đẹp, đáng quý, cần tôn trọng.
	0.5
0.5

	
	b) Nếu tham gia cùng buổi ngoại khóa, em sẽ khuyên bạn Lan:
- Tìm hiểu về truyền thống, phong tục, tập quán, ngôn ngữ của các dân tộc trên thế giới. 
- Tôn trọng, trân trọng, giữ gìn và phát huy nghệ thuật truyền thống dân tộc. Thể hiện lòng tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.
- Tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới để làm giàu thêm bản sắc dân tộc Việt Nam. 
- Phê phán những hành vi kì thị, phân biệt chủng tộc và văn hóa. 
	Mỗi ý đúng được 0.25

	Câu 3: (2.5 đ)

	- Lao động cần cù là chăm chỉ, chịu khó làm việc một cách thường xuyên, phấn đấu hết mình vì công việc.
- Lao động sáng tạo là luôn suy nghĩ, cải tiến để tìm tòi cái mới, tìm ra cách giải quyết tối ưu nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả lao động.
- Cần cù, sáng tạo trong lao động giúp con người: 
+ Hoàn thiện và phát triển phẩm chất, năng lực của mỗi cá nhân để nâng cao hiệu quả lao động, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.
+ Tạo ra được nhiều giá trị vật chất, tinh thần góp phần cải thiện và nâng cao đời sống.
+ Được mọi người yêu quý, tôn trọng.
	0.25

0.25



0.5


0.25
0.25

	
	HS kể một số tấm gương thể hiện lao động cần cù, sáng tạo.
(Kể đúng mỗi tấm gương được 0.25 điểm)
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